
1. Tên cơ sở TH: Trung tâm Y tế Tiên Du

2. Địa chỉ: Thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh

3. Người lập báo cáo: Lê Ngọc Phát                     SĐT liên hệ: 0966117185

4. Danh sách người thực hành:

TT

Họ tên 

người thực 

hành

Số 

CCCD

Đang làm 

việc tại cơ 

sở KBCB

Văn bằng, 

chứng chỉ, ngày 

cấp

Chức 

danh đăng 

ký thực 

hành

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn đăng ký 

thực hành

TG đăng ký thực 

hành (từ 

ngày…đến ngày..)

Nội dung thực 

hành/bộ phận chuyên 

môn

Người hướng dẫn thực hành 

(trình độ, họ tên, số CCHN)

1
Nguyễn Thị 

Huyền Trang

027197

011311

TTYT Tiên 

Du

Bác sĩ YHCT 

(cấp ngày 

14/10/2021); 

Chứng chỉ 

chuyên khoa 

PHCN cơ bản 

(cấp ngày 

10/01/2025)

Bác sĩ

Chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng

09 tháng (từ ngày 

01/12/2025 đến 

ngày 01/9/2026)

Chuyên khoa PHCN tại 

khoa YHCT - PHCN

BS Nguyễn Ngọc Hoàn, số 

04245/BN-CCHN, do Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 09/6/2017

2
Nguyễn Nhật 

Anh

024205

010927

Công ty CP 

Bệnh viện 

Trung Nam

Y sĩ Y học cổ 

truyền (cấp ngày 

26/03/2025)

Y sĩ Y học cổ truyền

3 tháng (từ ngày 

01/12/2025 đến 

ngày 01/3/2026)

3 tháng tại khoa HSCC - 

TNT - GMHS

BSCKI Nguyễn Thị Tuyết, số 

0003691/BN-CCHN, 

PVHĐCM: Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nội, Nội 

tiết, do Sở Y tế Bắc Ninh cấp 

ngày 11/03/20216

3
Nguyễn Văn 

Nam

024091

000783

Công ty CP 

Bệnh viện 

Trung Nam

Y sĩ Y học cổ 

truyền (cấp ngày 

24/07/2024)

Y sĩ Y học cổ truyền

3 tháng (từ ngày 

01/12/2025 đến 

ngày 01/3/2026)

3 tháng tại khoa HSCC - 

TNT - GMHS

BSCKI Nguyễn Thị Tuyết, số 

0003691/BN-CCHN, 

PVHĐCM: Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nội, Nội 

tiết, do Sở Y tế Bắc Ninh cấp 

ngày 11/03/20216

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TIÊN DU

Số: 584/TTYT-KHNV Liên Bão, ngày 02 tháng 12 năm 2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TT

Họ tên 

người thực 

hành

Số 

CCCD

Đang làm 

việc tại cơ 

sở KBCB

Văn bằng, 

chứng chỉ, ngày 

cấp

Chức 

danh đăng 

ký thực 

hành

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn đăng ký 

thực hành

TG đăng ký thực 

hành (từ 

ngày…đến ngày..)

Nội dung thực 

hành/bộ phận chuyên 

môn

Người hướng dẫn thực hành 

(trình độ, họ tên, số CCHN)

4 Vi Thị Mơ
040196

016314

Công ty CP 

Bệnh viện 

Trung Nam

Y sĩ Y học cổ 

truyền (cấp ngày 

03/03/2025)

Y sĩ Y học cổ truyền

3 tháng (từ ngày 

01/12/2025 đến 

ngày 01/3/2026)

3 tháng tại khoa HSCC - 

TNT - GMHS

BSCKI Nguyễn Thị Tuyết, số 

0003691/BN-CCHN, 

PVHĐCM: Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nội, Nội 

tiết, do Sở Y tế Bắc Ninh cấp 

ngày 11/03/20216

5
Trần Thị 

Hạnh

019182

001844
Không

Y sĩ Y học cổ 

truyền (cấp ngày 

12/11/2025)

Y sĩ Y học cổ truyền

9 tháng (từ ngày 

01/12/2025 đến 

ngày 01/9/2026)

3 tháng tại khoa HSCC - 

TNT - GMHS

6 tháng tại khoa YHCT - 

PHCN

BSCKI Nguyễn Đức Thấu, số 

0002977/BN-CCHN, 

PVHĐCM: Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT, do Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 

28/05/2015

 - Đăng tải Website TTYT;

 - Các Khoa, Phòng.

 - Lưu: VT, KHNV.

Lê Việt An

Nơi nhận:

 - Phòng QLHN (b/c);

 - Sở Y tế (b/c);

GIÁM ĐỐC
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